


BỘ Y TẾ

STT Tên thuốc
Hoạt chất Hàm lượng

Dạng bào chế Quy cách đóng gói Số đăng ký
Cơ sở sản xuất Địa chỉ cơ sở sản xuất Nước sản 

xuất

1
Cefuroxim 250mg

Cefuroxim dưới 

dạng Cefuroxim 

Axetil 

Cefuroxim Axetil 

tương đương 250mg 

Cefuroxim
Viên nén dài 

bao phim

Hộp 2 vỉ bấm x 5 viên;

Hộp 1 vỉ bấm x 10 viên.
VD-12011-10

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm và sinh học y tế 

Mebiphar

Lô III-18 đường 13, KCN Tân Bình, 

Q. Tân Phú, Tp. HCM
Việt Nam

2
Euzimnat 250

Cefuroxim dưới 

dạng Cefuroxim 

Axetil 

Cefuroxim Axetil 

tương đương 250mg 

Cefuroxim
Viên nén dài 

bao phim

Hộp 2 vỉ x 5 viên;

Hộp 1 chai x 30 viên.
VD-11345-10

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm và sinh học y tế 

Mebiphar

Lô III-18 đường 13, KCN Tân Bình, 

Q. Tân PHú, Tp. HCM
Việt Nam

3
Hapacol 250

Paracetamol 250mg
Thuốc bột sủi 

bọt
Hộp 25 gói x 1,5g. VD-10001-10

Công ty cổ phần Dược Hậu 

Giang

288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh 

Kiều, Tp. Cần Thơ Việt Nam

4
Cecopha 500

Cefuroxim  500mg

Viên nén dài 

bao phim
Hộp 2 vỉ x 5 viên. VD-12697-10

Chi nhánh công ty cổ phần 

Armephaco- Xí nghiệp dược 

phẩm 150

112 Trần Hưng Đạo, Q1, Tp. HCM

Việt Nam

5
Zentonacef 500

Cefuroxim dưới 

dạng Cefuroxim 

axetil 

Cefuroxim axetil 

tương đương 500mg 

Cefuroxim 
Viên nén dài 

bao phim
Hộp 2 vỉ x 5 viên. VD-9199-09

Chi nhánh công ty cổ phần 

Armephaco- Xí nghiệp dược 

phẩm 150

112 Trần Hưng Đạo, Q1, Tp. HCM

Việt Nam

6
Vinaflam 500

Cefuroxim dưới 

dạng Cefuroxim 

axetil 

Cefuroxim axetil 

tương đương 500mg 

Cefuroxim 
Viên nén dài 

bao phim
Hộp 2 vỉ x 5 viên. VD-11389-10

Chi nhánh công ty cổ phần 

Armephaco- Xí nghiệp dược 

phẩm 150

112 Trần Hưng Đạo, Q1, Tp. HCM

Việt Nam

7
Lipotatin 20mg

Atovastatin 20mg

Viên nén bao 

phim
Hộp 3 vỉ x 10 viên. VD-7796-09

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm và sinh học y tế 

Mebiphar

Lô III-18 đường số 13, KCN Tân 

Bình, Q. Tân Phú, Tp. HCM
Việt Nam

8
Travinat 500mg

Cefuroxim dưới 

dạng Cefuroxim 

axetil

Cefuroxim axetil 

tương đương 500mg 

Cefuroxim 
Viên nén dài 

bao phim

Hộp 1 vỉ x 10 viên; 

Hộp 2 vỉ x 5 viên; 

Chai 100 viên; 

Chai 200 viên.

VD-19501-13

Công ty cổ phần dược phẩm 

TV. Pharm

27 Điện Biên Phủ, F9, Tp. Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh
Việt Nam

9
Opeatrop 250 Azithromycin 250mg Viên nén dài 

bao phim
Hộp 1 vỉ x 6 viên. VD-19412-13

Công ty cổ phần dược phẩm 

OPV

Số 27, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, 

Đồng Nai
Việt Nam

            Hà Nội, ngày  18  tháng  10  năm 2013 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4167 /QĐ-BYT ngày 18 /  10 /2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC 15 THUỐC CÓ TÀI LIỆU CHỨNG MINH TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC (ĐỢT 7)



STT Tên thuốc
Hoạt chất Hàm lượng

Dạng bào chế Quy cách đóng gói Số đăng ký
Cơ sở sản xuất Địa chỉ cơ sở sản xuất Nước sản 

xuất

10
Opeatrop 500 Azithromycin 500mg Viên nén dài 

bao phim
Hộp 1 vỉ x 3 viên. VD-19413-13

Công ty cổ phần dược phẩm 

OPV

Số 27, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, 

Đồng Nai
Việt Nam

11
Oralfuxim 500

Cefuroxim dưới 

dạng Cefuroxim 

axetil

Cefuroxim axetil 

tương đương 500mg 

Cefuroxim 
Viên nén dài 

bao phim

Hộp 2 vỉ x 10 viên; 

Hộp 2 vỉ x 5 viên.
VD-19761-13

Chi nhánh Công ty cổ phần 

Armepharco - Xí nghiệp dược 

phẩm 150

112 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. Hồ 

Chí Minh
Việt Nam

12
Novafex

Cefixime (dưới

dạng Cefixime

trihydrate) 

Cefixime (dưới dạng

Cefixime trihydrate)

100mg/5ml

Cốm pha hỗn 

dịch uống
 Hộp 1 chai 37,5 ml. VD-19581-13

Công ty cổ phần hóa - dược 

phẩm Mekhophar

297/5 Lý Thường Kiệt - Quận 11, 

Tp. Hồ Chí Minh Việt Nam

13
Amlodipin Stada 

5mg

Amlodipin (dưới 

dạng Amlodipin 

besylat)

Amlodipin (dưới 

dạng Amlodipin 

besylat) 5mg
Viên nang 

cứng

Hộp 3 vỉ x 10 viên;

Hộp 10 vỉ x 10 viên; 

Hộp 1 chai x 30 viên. 

VD-19692-13

Công ty TNHH LD Stada Việt 

Nam 

Số 40 Đại lộ Tự do, KCN Việt Nam - 

Singapore, Thuận An, Bình Dương
Việt Nam

14
Azicine 250mg

Azithromycin (dưới 

dạng Azithromycin 

dihydrat);

Azithromycin (dưới 

dạng Azithromycin 

dihydrat) 250mg;
Thuốc bột 

uống
Hộp 6 gói x 1,5g. VD-19693-13

Công ty TNHH LD Stada Việt 

Nam 

Số 40 Đại lộ Tự do, KCN Việt Nam - 

Singapore, Thuận An, Bình Dương 
Việt Nam

15
Metpharm Tablet 

850mg

Metformin HCl Metformin HCl 

(dưới dạng 

Metformin HCl DC 

Granules) 850mg;

Viên nén bao 

phim
Hộp 5 vỉ x 20 viên. VN-17130-13

Pharmaniaga Manufacturing 

Berhad 

Lot 11A, Jalan P/1, Kawasan 

Perusahaan Bangi, 43650 Bandar 

Baru Bangi, Selangor, Malaysia Malaysia

Nguyễn Thị Xuyên

              THỨ TRƯỞNG

             (Đã ký)

KT. BỘ TRƯỞNG




